
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:  3649    /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Bình Thuận, ngày   28    tháng 12  năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

(lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 
tại xã Tiến Thành - thành phố Phan Thiết 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chính sách hỗ trợ lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm 12 
mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết tại Tờ 
trình số 455/TTr-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 

động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Tiến Thành - thành phố 
Phan Thiết, cụ thể như sau: 

- Tổng số người thụ hưởng: 112 người; 
- Tổng số tiền hỗ trợ: 168.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám 

triệu đồng).  

(Có danh sách kèm theo) 



 
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�nh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết 
và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Như Điều 3; 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV. (Trình) 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 

 

 

 

 
 
 
 



                            

Thường 

trú

Tạm 

trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01 Đoàn Văn Huy 02/01/1973 261247981 Tiến Bình Thợ hồ Không cố định 1.500.000          X

02 Lê Đình Hùng 01/01/1973 260692796 Tiến Bình Thợ hồ Không cố định 1.500.000          X

03 Nguyễn Thanh Tuấn 20/02/1976 260875695 Tiến Bình Thợ hồ Không cố định 1.500.000          X

04 Lê Ngọc Bích 07/9/1968 260530368 Tiến Bình Thợ hồ Không cố định 1.500.000          X

05 Đặng Văn Trí 05/12/1988 261100648 Tiến Bình Thợ hồ Không cố định 1.500.000          X

06 Trần Trung Trực 16/5/1995 261333751 Tiến Bình Phụ hồ Không cố định 1.500.000          X

07 Vũ Quang Huy 30/9/1979 261234519 Tiến Bình Phụ hồ Không cố định 1.500.000          X

08 Đặng Văn Hoàng 24/6/1994 261401259 Tiến Bình Phụ hồ Không cố định 1.500.000          X

09 Nguyễn Văn Tình 24/01/1990 060090000428 Tiến Bình Thợ hồ Không cố định 1.500.000          X

10 Trương Thị Tâm 26/7/1968 060168001081 Tiến Bình Phụ hồ Không cố định 1.500.000          X

11 Nguyễn Thái Bình 10/9/1982 023859781  TP. HCM
Tiến 

Bình
Phụ hồ Không cố định 1.500.000          X

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

(Kèm theo Quyết định số   3649/QĐ-UBND ngày   28  tháng  12  năm 2021 của UBND tỉnht)

XÃ TIẾN THÀNH (ĐỢT 4)
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12 Nguyễn Hồng Phấn 08/5/1995 060095013983 Tiến Bình Thợ hồ Không cố định 1.500.000          X

13 Đặng Thị Kim Liên 14/8/1980 060180006662 Tiến Bình Phụ hồ Không cố định 1.500.000          X

14 Lại Thị Giàu 01/04/1984 060184005767 Tiến Bình Bán phở
Đường Âu Cơ, xã Tiến 

Thành
1.500.000          X

15 Đoàn Thị Tư 01/01/1959 045159002946 Tiến Bình Bán đậu hủ
Hàng rong, không có địa 

điểm cố định
1.500.000          X

16 Nguyễn Thị Lệ Thu 23/8/1972 060172008075 Tiến Bình
Bán xôi, 

bánh chiên
Chợ Tiến Thành 1.500.000          X

17 Trần Thị Hồng 10/7/1990 261288138 Tiến Bình
Buôn bán 

mắm cá
Chợ Phú Thủy 1.500.000          X

18 Phạm Thị Tẻo 01/01/1978 261231406 Tiến Bình Bán cá ghẹ Chợ đồn 1.500.000          X

19 Châu Thị Thanh Thảo 01/01/1993 261409757 Tiến Bình Bán cơm
Đường Âu cơ, thôn Tiến 

Bình
1.500.000          X

20 Lê Hồng Phúc 1978 261299944 Tiến Bình
Bán chén tô 

dĩa
79 Lý Thường Kiệt 1.500.000          X

21 Trần Thị Hiếu 17/5/1994 261288139 Tiến Bình
Bán mắm củ 

cải
Chợ Bi Đài 1.500.000          X

22 Phan Thị Thanh Hương 1966 260575792 Tiến Bình
Bán mắm củ 

cải
Chợ Phan Thiết 1.500.000          X

23 Trần Thị Kim Chi 07/11/1978 060178001324 Tiến Bình
Bán đồ ăn 

sáng

 Khu Tái định cư thôn  

Tiến Bình
1.500.000          X

24 Nguyễn Lê Tuấn Anh 10/01/2000 261550889 Tiến Bình Phục vụ
Quán Phố Đêm, 173 

đường Hùng Vương
1.500.000          X

25 Nguyễn Thị Thanh Trúc 20/10/1987 060187000770 Tiến Bình Bán trái cây
Hàng rong không có địa 

điểm cố định
1.500.000          X

26 Lê Văn Thái 31/01/1983 260970139 Tiến Bình Bán kẹo kéo
Hàng rong không có địa 

điểm cố định
1.500.000          X

27 Nguyễn Thị Thúy Duyên 28/6/1991 261220038 Tiến Bình
Bánh kẹo 

nước ngọt

Hàng rong không có địa 

điểm cố định
1.500.000          X

28 Nguyễn Thị Lệ Thúy 1970 261350536 Tiến Bình
Bán đồ ăn 

vặt 

Đường Âu Cơ, xã Tiến 

Thành 
1.500.000          X

29 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/12/1999 261544549 Tiến Bình
Làm đẹp 

(cắt tóc)

Tiệm Thảo My 385, 

Thủ Khoa Huân
1.500.000          X

30 Nguyễn Thị Hoa 1979 260855182 Tiến Bình Bán cà phê
Đường Âu Cơ, Tổ 1, 

thôn Tiến Bình
1.500.000          X

31 Trần Nguyễn Mỹ Thanh 29/11/2000 261543347 Tiến Bình
Spa (làm 

đẹp)

79 Tuyên Quang, P. Phú 

Thủy
1.500.000          X



32 Phạm Thị Loan 01/01/1965 250455079 Tiến Bình Bán trái cây
Hàng rong không cố 

định
1.500.000          X

33 Lê Thị Bích Thương 31/12/1989 261167323 Tiến Bình
Bán nước 

giải khát

Theo bờ sông cà ty 

(không cố định)
1.500.000          X

34 Lê Thị Bích Phương 21/6/1992 060192016446 Tiến Bình phục vụ
Quán 1990 Đại lộ Lê 

Duẫn
1.500.000          X

35 Đoàn Thị Thanh 01/01/1973 060173008902 Tiến Bình Bán cà phê 
Căn tin Trường dạy lái 

Bình Thuận
1.500.000          X

36 Nguyễn Thị Thu Hoa 01/01/1974 260832265 Tiến Bình Phục vụ
Quán Kim Anh Quán, 

26 Trưng trắc
1.500.000          X

37 Đặng Văn Dũng 26/10/1986 261041942 Tiến Bình
Hớt tóc máy 

lạnh

Gần xưởng giấy hoa, 

đường Âu Cơ
1.500.000          X

38 Đặng Thị Tâm 15/5/1968 260619126 Tiến Bình
Hớt tóc máy 

lạnh

Ngã ba Hòn Giồ, thôn 

Tiến Hòa
1.500.000          X

39 Nguyễn Hữu Hoài 11/5/1992 261320250 Tiến Bình Lễ Tân
An hotel , 70 Nguyễn 

Văn Siêu
1.500.000          X

40 Nguyễn Thị Ngà 20/9/1998 261541589 Tiến Bình Nhân viên 
Quán P.E.Y Số 39-41 

đường Lê Duẫn
1.500.000          X

41 Cao Thị Trang 01/12/1960 260859968 Tiến Bình Phục vụ
Quán Ăn Hà 1 đường 

Kim Đồng
1.500.000          X

42 Đặng Thị Mỹ Hằng 01/02/1992 261389415 Tiến Bình
Phục vụ 

quán nước

Gần Hội trường thôn 

Tiến Bình
1.500.000          X

43 Huỳnh Thị Như 08/01/2000 261548574 Tiến Bình
Bán bánh 

xèo

Dọc đường Âu cơ, thôn 

Tiến Bình
1.500.000          X

44 Huỳnh Thị Huệ 22/12/1987 261179055 Đức Long
Tiến 

Bình

Cắt tóc máy 

lạnh

Tiệm Đình Quang, Trần 

Hưng Đạo
1.500.000          X

45 Trương Thị Loan 1969 260508413 Hưng Long
Tiến 

An
Bán cơm

Quán Nam Sơn Lầu, 86 

Lạc Long Quân
1.500.000          X

46 Đinh Thảo Vy 02/3/1991 261209999 Hưng Long
Tiến 

An

Phụ bán 

cơm

Quán Nam Sơn Lầu, 86 

Lạc Long Quân
1.500.000          X

47 Hà Thị Mỹ Vân 26/7/1979 261176620 Tiến An
Cắt tóc (làm 

đẹp)

Tại nhà 122/8 Lạc Long 

Quân
1.500.000          X

48 Đặng Thị Hạnh 02/5/1995 261354661 HTB
Tiến 

An
Bán cà phê

164 lạc long quân,  thôn 

Tiến An
1.500.000          X

49 Đàm Thị Ngoan 10/8/1969 120885804  Bắc Giang
Tiến 

An
Bán cơm

96 Lạc Long Quân, xã 

Tiến Thành
1.500.000          X

50 Huỳnh Thị Hương 1975 260718596 Tiến An
Phụ bán 

Cơm

174 Lạc Long Quân, 

Tp.Phan Thiết
1.500.000          X

51 Phạm Hoàng Huy 31/5/2005 060205006891 Tiến An Phụ hồ Không cố định 1.500.000          X



52 Trần Thị Ngọc Yến 11/2/1996 060196011949 Tiến An Bán cà phê
Quán Bờ Pro ngã tư 

Nguyễn Hội
1.500.000          X

53 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 27/9/1989 060189007913 Tiến An 
Phụ bán 

cơm

Số 43  đường Trương 

Văn Ly
1.500.000          X

54 Mai Thị Dung 10/12/1985 060185001539 Tiến An 
Phụ bán 

cơm

Số 43  đường Trương 

Văn Ly
1.500.000          X

55 Dương Thị Hồng Thắm 15/6/1995 261333733 Tiến An 
Buôn bán cà 

phê

Khu tái định cư 719 xã 

Tiến Thành
1.500.000          X

56 Nguyễn Thị Lan 17/11/1977 260784788 Tiến An Phục vụ
Quán ăn 1+1 , 94 Lạc 

Long Quân
1.500.000          X

57 Lê Đặng Thúy Chinh 1980 260884820 Tiến An Bán Phở
Gần Trường Tiểu học 

Tiến Thành 2
1.500.000          X

58 Nguyễn Thị Hướng 10/10/1989 261636490 Tiến An Phụ hồ Không cố định 1.500.000          X

59 Lê Đặng Thị Nhân 08/3/1997 261398165 Tiến An 
Bán bánh 

xèo

Tại nhà 168/1 đường 

Lạc Long Quân
1.500.000          X

60 Trần Thị Mỹ Hồng 15/10/1996 261541078 Tiến An Bán Gà rán
166/12 Lạc Long Quân, 

xã Tiến Thành
1.500.000          X

61 Nguyễn Thị Nguồn 23/12/1995 261396223 Đồng Nai
Tiến 

An

Buôn bán 

nước 

41 Lạc Long quân, xã 

Tiến Thành
1.500.000          X

62 Nguyễn Hữu Tường 30/5/1997 060097012123 Tiến An Phục vụ
Cà phê Phố Biển,  Tôn 

Đức Thắng
1.500.000          X

63 Nguyễn Văn Hảo 02/8/1971 261205576 Tiến An Phụ hồ Không cố định 1.500.000          X

64 Nguyễn Văn Tuấn 03/8/1988 261026160  HTB
Tiến 

An
Thợ hồ Không cố định 1.500.000          X

65 Huỳnh Minh Tú 05/6/1993 272606118  Đồng Nai
Tiến 

An
Thợ hồ Không cố định 1.500.000          X

66 Vường Đình Tiền 27/01/1996 261406276 Tiến An Làm thuê
 Nước tương hoa sen, 

115 Lạc Long Quân
1.500.000          X

67 Võ Thị Thu Kiều 25/02/1996 261399479 Phú Hài
Tiến 

An
Phụ hồ Không cố định 1.500.000          X

68 Dương Thị Hồng Nhung 11/2/1989 261177668 Tiến An
Tiến 

An
Bán cà phê

Gần trường Tiểu học 

Tiến Thành 2
1.500.000          X

69 Lê Thái Thĩa 22/2/1972 260965860 Tiến An Tài xế
Vận tải hành khách, xã 

Tiến Thành
1.500.000          X

70 Lê Ngọc Quang 20/6/1987 060087001929 Tiến An
Bán gà 

nướng

Đối diện nhà 166/10 

Lạc Long Quân 
1.500.000          X

71 Lê Thế Tôn 1980 273520530 Tiến An Thợ hồ Không cố định 1.500.000          X



72 Nguyễn Thị Thúy Thư 06/10/1980 1797109572 Tiến An Thợ hồ Không cố định 1.500.000          X

73 Nguyễn Văn Hiệp 01/01/2021 060071000181 Tiến An Phụ hồ Không cố định 1.500.000          X

74 Phan Thị Kim Thanh 17/02/1983 260917490 Tiến An
Bán cơm 

tấm 

29 Lạc Long Quân, thôn 

Tiến An
1.500.000          X

75 Hà Hoàng Khánh 25/7/1996 261408405 Bình Hưng
Tiến 

An
Phụ hồ Không cố định            1.500.000 X

76 Nguyễn Ngọc Thuận 08/7/1986 261055293 Tiến An Thợ hồ Không cố định            1.500.000 X

77 Trần Ngọc Hưng 27/01/1987 261091532 Tiến An Phụ hồ Không cố định            1.500.000 X

78 Lê Văn Anh 01/01/1976 060076005937 Tiến An Thợ hồ Không cố định            1.500.000 X

79 Phạm Thị Phước 01/01/1962 261045503 Tiến An
Buôn bán 

gia vị 
Chợ Phan Thiết            1.500.000 X

80 Phan Ái Thanh 08/03/1988 261346488 Tiến An Bán Lagim Chợ Phan Thiết            1.500.000 X

81 Nguyễn Văn Đồng 05/6/1988 261199110 Tiến Hòa Thợ hồ Không cố định            1.500.000 X

82 Lê Văn Chín 01/01/1984 261079356 Tiến Hòa Thợ hồ Không cố định            1.500.000 X

83 Nguyễn Văn Nhí 01/01/1986 261086061 Tiến Hòa Thợ hồ Không cố định            1.500.000 X

84 Nguyễn Minh Nguyên 20/10/1980 260970091 Tiến Hòa Thợ hồ Không cố định            1.500.000 X

85 Nguyễn Minh Huy 13/4/2003 261556897 Tiến Hòa Thợ hồ Không cố định            1.500.000 X

86 Lê Thị Ngọc Dàng 29/6/1987 261054582 Tiến Hòa Phụ hồ Không cố định            1.500.000 X

87 Nguyễn Minh Hùng 15/3/1983 260970093 Tiến Hòa Thợ hồ Không cố định            1.500.000 X

88 Huỳnh Thị Lượm 20/10/1990 261279242 Tiến Hòa  Phụ hồ Không cố định            1.500.000 X

89 Nguyễn Ngọc Nơi 16/10/1978 261098197 Tiến Hòa Thợ hồ Không cố định            1.500.000 X

90 Trần Ngọc Tuấn 24/2/1970 260602795 Tiến Hòa
Nước giải 

khát, ăn vặt
Tổ 4, thôn Tiến Hòa            1.500.000 X

91 Nguyễn Thị Tuyết Hồng 01/01/1972 260700132 Tiến Hòa
Nước giải 

khát, ăn vặt
Tổ 4, thôn Tiến Hòa            1.500.000 X



92 Hồ Thị Quyên 1964 381820456 Cà Mau
Tiến 

Hòa
Bán cơm Đường Lạc Long Quân            1.500.000 X

93 Nguyễn Thị Tuyết 15/9/1980 260949037 Tiến Hòa Làm thuê 
Nước tương hoa sen, 

115 Lạc Long Quân, 
           1.500.000 X

94 Lương Thị Mộng Kiều 31/01/1991 261233255 Tiến Hòa Làm thuê 
Nước tương hoa sen, 

115 Lạc Long Quân, 
           1.500.000 X

95 Lê Thị Duyên 26/5/1997 2615425593 Tiến Hòa Làm thuê 
Nước tương hoa sen, 

115 Lạc Long Quân, 
           1.500.000 X

96 Trần Thị Ly 17/04/1983 261002087 Tiến Hòa Làm thuê 
Nước tương hoa sen, 

115 Lạc Long Quân, 
           1.500.000 X

97 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
12/2/1988

261091679 Tiến Hòa
Làm móng, 

cắt tóc

Tiệm Sang, 194 Lạc 

Long Quân
           1.500.000 X

98 Trần Thị Hà
1964

260587502 Tiến Hòa Buôn bán cá Đường Ngô Sỹ Liên            1.500.000 X

99 Huỳnh Thị Thanh
01/01/1971

260587719 Tiến Hòa Bán cơm
Quán Thanh, 202 Lạc 

Long Quân
           1.500.000 X

100 Nguyễn Quốc Nhân
05/3/2001

261550555 Tiến Hòa
Phụ bán 

cơm

Quán Thanh, 202 Lạc 

Long Quân
           1.500.000 X

101 Nguyễn Thị Kiều Vân 18/7/1983 260928257 Tiến Hòa Bán cơm
61 Lạc Long Quân, xã 

Tiến Thành
           1.500.000 X

102 Nguyễn Tuyết Nhật Hà 12/6/1994 261339455 Tiến Hòa Bán cơm
61 Lạc Long Quân, xã 

Tiến Thành
           1.500.000 X

103 Hồ Thị Thuận 16/6/1993 261345119 Tiến Hòa phục vụ
Quán bida, cà phê 198 

Lạc Long Quân
           1.500.000 X

104 Nguyễn Văn Đào 30/10/1993 261255440 Tiến Hòa Phục vụ
Quán bida, cà phê 198 

Lạc Long Quân
           1.500.000 X

105 Trần Thị Mai Cúc 30/4/1975 06017500514 Tiến Hòa Phụ hồ Không cố định            1.500.000 X

106 Nguyễn Tấn Nam 08/8/2001 261550581 Tiến Hòa Bán cơm
E10, khu Tái định cư 

thôn Tiến Hòa
           1.500.000 X

107 Trần Ngọc Vương 30/12/1980 060080007373 Tiến Hòa Thợ hồ Không cố định            1.500.000 X

108 Nguyễn Thị Mười 01/01/1976 261269573 Tiến Hòa
Bán bánh 

canh

163 Lạc long Quân, 

Thôn Tiến Hòa
           1.500.000 X

109 Nguyễn Thị Cám 1974
Chưa có giấy 

CMND
Tiến Hòa

Bán đồ ăn 

vặt
Chợ Tiến Thành            1.500.000 X

110 Nguyễn Văn Chính 26/12/1985 060085012940 Tiến Hòa Thợ hồ Không cố định            1.500.000 X

111 Nguyễn Thanh Lin 25/8/1994 060094007544  Tiến Hải
Tài xế 

VLXD

 Cửa hàng Trân Ngọc 

Hưng, Tiến Hòa
           1.500.000 X



112 Đoàn Văn Khánh 02/3/1983 261137797 Tiến Bình
Tài xế 

VLXD

 Cửa hàng Trân Ngọc 

Hưng, Tiến Hòa
           1.500.000 X

Tổng cộng: 112 168.000.000

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 112; Số tiền: 168.000.000 đồng; 

Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám triệu đồng.




